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Đơn vị tính: Triệu đồng

 Tổng  Ngân sách TW 
 Ngân sách 

tỉnh đối ứng 
 Tổng  Ngân sách TW 

 Ngân sách 

tỉnh đối ứng 
 Tổng  Ngân sách TW 

 Ngân sách tỉnh 

đối ứng 

TỔNG VỐN 1.491.625 1.329.553 162.072 195.439 174.178 21.261 108.119 95.999 12.120 33.443 29.724 3.719

I CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 96.830 84.200 12.630 13.800 12.000 1.800 23.000 20.000 3.000 5.814 5.056 758

1 Ban Dân tộc 84.119 73.147 10.972 13.800 12.000 1.800 23.000 20.000 3.000 5.814 5.056 758

2  Sở Giáo dục - Đào tạo 12.711 11.053 1.658 0 0 0 0 0 0 0

II CÁC HUYỆN 1.394.795 1.245.353 149.442 181.639 162.178 19.461 85.119 75.999 9.120 27.628 24.668 2.960

1 Huyện Phước Sơn 197.009 175.901 21.108 30.610 27.330 3.280 16.131 14.403 1.728 3.947 3.524 423

2 Huyện Nam Giang 256.250 228.795 27.455 37.822 33.770 4.052 12.221 10.912 1.309 3.947 3.524 423

3 Huyện Tây Giang 223.513 199.565 23.948 35.214 31.441 3.773 14.665 13.094 1.571 3.947 3.524 423

4 Huyện Bắc Trà My 214.308 191.346 22.962 25.816 23.050 2.766 14.055 12.549 1.506 3.947 3.524 423

5 Huyện Nam Trà My 259.328 231.543 27.785 16.846 15.041 1.805 11.548 10.311 1.237 3.947 3.524 423

6 Huyện Đông Giang 169.900 151.696 18.204 24.417 21.801 2.616 14.665 13.094 1.571 3.947 3.524 423

7 Huyện Hiệp Đức 67.206 60.005 7.201 6.739 6.017 722 1.832 1.636 196 3.947 3.524 423

8 Huyện Tiên Phước 1.553 1.387 166 0 0 0 0 0 0 0

9 Huyện Đại Lộc 5.729 5.115 614 4.175 3.728 447 0 0 0 0 0
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ST

T 

 Các đơn vị, địa phương 

 Tổng cộng Chương trình   Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất 

ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn 

định dân cư ở những nơi cần thiết 

 Tổng 
 Ngân sách 

TW 

 Ngân sách 

tỉnh đối 

ứng 

 Chi tiết đến dự án thành phần 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế 

mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng 

hóa theo chuỗi giá trị (thực hiện Tiểu dự án2)
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TỔNG VỐN 

I CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

1 Ban Dân tộc

2  Sở Giáo dục - Đào tạo

II CÁC HUYỆN 

1 Huyện Phước Sơn

2 Huyện Nam Giang

3 Huyện Tây Giang

4 Huyện Bắc Trà My

5 Huyện Nam Trà My

6 Huyện Đông Giang

7 Huyện Hiệp Đức 

8 Huyện Tiên Phước

9 Huyện Đại Lộc 
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ST

T 

 Các đơn vị, địa phương 

 Tổng 
 Ngân sách 

TW 

 Ngân sách 

tỉnh đối ứng 
 Tổng 

 Ngân sách 

TW 

 Ngân sách 

tỉnh đối ứng 
 Tổng 

 Ngân sách 

TW 

 Ngân sách 

tỉnh đối ứng 
 Tổng 

 Ngân 

sách TW 

 Ngân sách 

tỉnh đối 

ứng 

 Tổng 
 Ngân sách 

TW 

 Ngân sách 

tỉnh đối ứng 

790.810 705.679 85.131 247.924 221.064 26.859 51.586 45.814 5.773 33.583 29.985 3.598 30.721 27.110 3.611

17.250 15.000 2.250 12.711 11.053 1.658 10.537 9.163 1.374 0 0 0 13.717 11.928 1.789

17.250 15.000 2.250 0 0 0 10.537 9.163 1.374 0 0 13.717 11.928 1.789

0 0 0 12.711 11.053 1.658 0 0 0 0 0 0 0

773.560 690.679 82.881 235.212 210.011 25.201 41.049 36.651 4.398 33.583 29.985 3.598 17.004 15.182 1.822

117.515 104.924 12.591 22.129 19.758 2.371 3.750 3.348 402 0 0 2.928 2.614 314

155.290 138.652 16.638 39.991 35.706 4.285 3.750 3.348 402 0 0 3.229 2.883 346

116.000 103.571 12.429 41.703 37.235 4.468 9.916 8.854 1.062 0 0 2.068 1.846 222

114.726 102.434 12.292 46.423 41.449 4.974 6.710 5.991 719 0 0 2.631 2.349 282

124.010 110.723 13.287 59.807 53.399 6.408 6.956 6.211 745 33.583 29.985 3.598 2.631 2.349 282

105.868 94.525 11.343 14.622 13.055 1.567 3.750 3.348 402 0 0 2.631 2.349 282

37.056 33.086 3.970 10.538 9.409 1.129 6.217 5.551 666 0 0 876 782 94

1.548 1.382 166 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1

1.548 1.382 166 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1

 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực (thực hiện Tiểu dự án 1)

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ 

chức thực hiện Chương trình (thực 

hiện Tiểu dự án 2)

 Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân, nâng cao thể trạng, 

tầm vóc người dân tộc thiểu 

số; phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em 

 Chi tiết đến dự án thành phần 

 Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn với phát 

triển du lịch 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng ĐBDTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh 

vực dân tộc ( thực hiện Tiểu dự án 

1)
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